
1
H24.180-

250813-11403
Cấp bản sao Trích lục hộ tịch Hứa Thị Làn

Thôn Lương Xá Nam, Xã 

Phú Thái, Thành phố Hải 

Phòng, Việt Nam

0385802470
14/08/2025 

07:30:43

15/08/2025 

07:30:43

2
H24.180-

250814-0291

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

LÊ THỊ PHÚC

THÔN CỔ PHỤC BẮC, Xã 

Phú Thái, Thành phố Hải 

Phòng, Việt Nam

0357690836
14/08/2025 

07:43:32

15/08/2025 

07:43:32

3
H24.180-

250814-0396

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

NGUYỄN NGỌC NHẬN

XÓM 6, THÔN PHƯƠNG 

DUỆ, Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt Nam

0986285190
14/08/2025 

07:52:42

15/08/2025 

07:52:42

4
H24.180-

250814-0441

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn 

bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm 

chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không 

thể ký, không thể điểm chỉ được)

LÊ THỊ PHÚC

THÔN CỔ PHỤC BẮC, Xã 

Phú Thái, Thành phố Hải 

Phòng, Việt Nam

0357690836
14/08/2025 

07:55:52

15/08/2025 

07:55:52

5
H24.180-

250814-0512

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

PHẠM VĂN SANG

XÓM 5, THÔN THIỆN 

ĐÁP, Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt Nam

0855941999
14/08/2025 

08:01:52

15/08/2025 

08:01:52

6
H24.180-

250814-0739

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

PHẠM THỊ NGỌC

THÔN CỔ PHỤC NAM, 

Xã Phú Thái, Thành phố 

Hải Phòng, Việt Nam

0333013633
14/08/2025 

08:15:37

15/08/2025 

08:15:37

7
H24.180-

250814-0858

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn 

bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm 

chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không 

thể ký, không thể điểm chỉ được)

PHẠM THỊ NGỌC

THÔN CỔ PHỤC NAM, 

Xã Phú Thái, Thành phố 

Hải Phòng, Việt Nam

0333013633
14/08/2025 

08:22:24

15/08/2025 

08:22:24

8
H24.180-

250814-1093

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

TRẦN VĂN NINH

THÔN VĂN MINH, Xã 

Phú Thái, Thành phố Hải 

Phòng, Việt Nam

0941105974
14/08/2025 

08:34:08

15/08/2025 

08:34:08

9
H24.180-

250814-1161

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn 

bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm 

chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không 

thể ký, không thể điểm chỉ được)

TRẦN VĂN NINH

THÔN VĂN MINH, Xã 

Phú Thái, Thành phố Hải 

Phòng, Việt Nam

0941105974
14/08/2025 

08:36:50

15/08/2025 

08:36:50

10
H24.180-

250814-1245

Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã 

hội
BÙI QUÝ LUYỆN

Số 24/58 Hồng Thái, Khu 

An Thái, Xã Phú Thái, 

Thành phố Hải Phòng, Việt 

Nam

0981155846
14/08/2025 

08:41:36

15/08/2025 

14:11:36

BỘ PHẬN TIẾP NHẬN VÀ TRẢ KẾT QUẢ

SỔ THEO DÕI HỒ SƠ CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NGÀY 14/8/2025

Số 

thứ 

tự

Mã số hồ sơ Tên TTHC
Tên cá nhân/ tổ 

chức

TRUNG TÂM PHỤC VỤ HÀNH CHÍNH CÔNG

Hẹn trả kết 

quả
Địa chỉ Số điện thoại Nhận hồ sơ



11
H24.180-

250814-1370

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

BÙI THỊ NHƯNG

XÓM 5 THÔN THIỆN 

ĐÁP, Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt Nam

0977362856
14/08/2025 

08:48:09

15/08/2025 

08:48:09

12
H24.180-

250814-1379

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

NGUYỄN HOÀNG VIỆT

Thôn Lễ Độ, Xã Phú Thái, 

Thành phố Hải Phòng, Việt 

Nam

0967647465
14/08/2025 

08:48:33

15/08/2025 

08:48:33

13
H24.180-

250814-1468

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

TRẦN VĂN HIỂN

THÔN VĂN MINH, Xã 

Phú Thái, Thành phố Hải 

Phòng, Việt Nam

0902218709
14/08/2025 

08:53:18

15/08/2025 

08:53:18

14
H24.180-

250814-1467

Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ sung thông tin hộ 

tịch
Nguyễn Thị Hằng

, Xã Hợp Kim, Tỉnh Phú 

Thọ, Việt Nam
0916847398

14/08/2025 

08:53:45

19/08/2025 

08:53:45

15
H24.180-

250814-1624

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

NGUYỄN THỊ THU 

NHÀN

THÔN DƯỠNG THÁI 

NAM, Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt Nam

0326981161
14/08/2025 

09:00:45

15/08/2025 

09:00:45

16
H24.180-

250814-1675

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn 

bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm 

chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không 

thể ký, không thể điểm chỉ được)

NGUYỄN THỊ THU 

NHÀN

THÔN DƯỠNG THÁI 

NAM, Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt Nam

0326981161
14/08/2025 

09:03:08

15/08/2025 

09:03:08

17
H24.180-

250814-1727
Cấp bản sao Trích lục hộ tịch ĐOÀN QUỐC VỊNH

, Xã Phú Thái, Thành phố 

Hải Phòng, Việt Nam
0936549596

14/08/2025 

09:05:45

15/08/2025 

09:05:45

18
H24.180-

250814-1797

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

TRẦN THỊ NGỌC

THÔN LƯƠNG XÁ BẮC, 

Xã Phú Thái, Thành phố 

Hải Phòng, Việt Nam

0869088669
14/08/2025 

09:08:58

15/08/2025 

09:08:58

19
H24.180-

250814-1942

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

NGUYỄN HỮU HẢI

Bãi Mạc, Xã Phú Thái, 

Thành phố Hải Phòng, Việt 

Nam

0926320555
14/08/2025 

09:15:18

15/08/2025 

09:15:18

20
H24.180-

250814-1997
Đăng ký thành lập hộ kinh doanh NGUYỄN THỊ DUYÊN

thôn Cổ Phục Nam, Xã Phú 

Thái, Thành phố Hải Phòng, 

Việt Nam

0363151387
14/08/2025 

09:18:01

19/08/2025 

09:18:01

21
H24.180-

250814-2082
Cấp bản sao Trích lục hộ tịch NGUYỄN THỊ XUÂN

, Xã Phú Thái, Thành phố 

Hải Phòng, Việt Nam
0989919151

14/08/2025 

09:22:27

15/08/2025 

09:22:27

22
H24.180-

250814-2139

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn 

bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm 

chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không 

thể ký, không thể điểm chỉ được)

VŨ ĐÌNH HẢI

XÓM 2, THÔN QUỲNH 

KHÊ 2, Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt Nam

0385229269
14/08/2025 

09:24:56

15/08/2025 

09:24:56

23
H24.180-

250814-2145

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn 

bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm 

chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không 

thể ký, không thể điểm chỉ được)

LÊ THỊ LAN

XÓM KIM SƠN, Xã Bích 

Hào, Tỉnh Nghệ An, Việt 

Nam

0975462941
14/08/2025 

09:25:15

15/08/2025 

09:25:15

24
H24.180-

250814-2208

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn 

bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm 

chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không 

thể ký, không thể điểm chỉ được)

LÊ HUY HOÀNG

XÓM 3, THÔN QUỲNH 

KHÊ 2, Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt Nam

0985329184
14/08/2025 

09:28:09

15/08/2025 

09:28:09

25
H24.180-

250814-2303

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

LÊ HUY HOÀNG

XÓM 3, THÔN QUỲNH 

KHÊ 2, Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt Nam

0985329184
14/08/2025 

09:33:11

15/08/2025 

09:33:11



26
H24.180-

250814-2469

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

ĐOÀN QUỐC VỊNH

THÔN QUYẾT THẮNG, 

Xã Phú Thái, Thành phố 

Hải Phòng, Việt Nam

0936549596
14/08/2025 

09:41:50

15/08/2025 

09:41:50

27
H24.180-

250814-2497

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn 

bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm 

chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không 

thể ký, không thể điểm chỉ được)

LẠI THỊ ĐÔNG

ĐỘI 1, THÔN VÂN 

DƯƠNG, Xã Phú Thái, 

Thành phố Hải Phòng, Việt 

Nam

0378603482
14/08/2025 

09:43:25

15/08/2025 

09:43:25

28
H24.180-

250814-2617

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

ĐỖ THỊ THẮM

ĐỘI 2, THÔN VÂN 

DƯƠNG, Xã Phú Thái, 

Thành phố Hải Phòng, Việt 

Nam

0934253287
14/08/2025 

09:50:25

15/08/2025 

09:50:25

29
H24.180-

250814-2688

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

ĐỒNG THỊ LIỄU

THÔN QUANG KHẢI, Xã 

Phú Thái, Thành phố Hải 

Phòng, Việt Nam

0984034803
14/08/2025 

09:54:08

15/08/2025 

09:54:08

30
H24.180-

250814-2838

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn 

bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm 

chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không 

thể ký, không thể điểm chỉ được)

VŨ THỊ KIM

XÓM 3, THÔN QUỲNH 

KHÊ 2, Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt Nam

0367138212
14/08/2025 

10:01:34

15/08/2025 

10:01:34

31
H24.180-

250814-2796
Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân Nguyễn Văn Nghiêm

Thôn Cổ Phục Bắc, Xã Phú 

Thái, Thành phố Hải Phòng, 

Việt Nam

0373368850
14/08/2025 

10:01:44

18/08/2025 

07:30:00

32
H24.180-

250814-2972

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

NGUYỄN VĂN THANH

XÓM 5, THÔN THIỆN 

ĐÁP, Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt Nam

0375001650
14/08/2025 

10:07:14

15/08/2025 

10:07:14

33
H24.180-

250814-2933

Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp lần đầu có sai 

sót
CHU VĂN NHO

thôn Văn Minh, Xã Phú 

Thái, Thành phố Hải Phòng, 

Việt Nam

0389917921
14/08/2025 

10:07:16

26/08/2025 

10:07:16

34
H24.180-

250814-3072

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn 

bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm 

chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không 

thể ký, không thể điểm chỉ được)

NGUYỄN ĐỨC HIẾU

ĐỘI 7, THÔN PHƯƠNG 

TÂN, Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt Nam

0973017165
14/08/2025 

10:12:49

15/08/2025 

10:12:49

35
H24.180-

250814-3170
Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh phạm văn việt

thôn Quỳnh Khê 2, Xã Phú 

Thái, Thành phố Hải Phòng, 

Việt Nam

0972712776
14/08/2025 

10:18:13

19/08/2025 

10:18:13

36
H24.180-

250814-3211

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

VŨ ĐỨC KHÁNH

THÔN DƯỠNG THÁI 

TRUNG, Xã Phú Thái, 

Thành phố Hải Phòng, Việt 

Nam

0964822966
14/08/2025 

10:19:44

15/08/2025 

10:19:44

37
H24.180-

250814-3541

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn 

bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm 

chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không 

thể ký, không thể điểm chỉ được)

NGUYỄN TIẾN DŨNG

SỐ NHÀ 223, QUỐC LỘ 5, 

KHU GA, Xã Phú Thái, 

Thành phố Hải Phòng, Việt 

Nam

0865349003
14/08/2025 

10:36:28

15/08/2025 

10:36:28

38
H24.180-

250814-3593

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

PHẠM THỊ THÚY NGA

THÔN QUYẾT THẮNG, 

Xã Phú Thái, Thành phố 

Hải Phòng, Việt Nam

0368285767
14/08/2025 

10:39:52

15/08/2025 

10:39:52



39
H24.180-

250814-3969

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

ĐOÀN VĂN HỒNG

XÓM ĐÌNH PHÚC, THÔN 

QUẢNG BÌNH, Xã Kim 

Thành, Thành phố Hải 

Phòng, Việt Nam

0397488868
14/08/2025 

11:00:11

15/08/2025 

11:00:11

40
H24.180-

250814-3991

Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp lần đầu có sai 

sót
Trần Văn Tư

thôn Lương Xá Bắc, Xã Phú 

Thái, Thành phố Hải Phòng, 

Việt Nam

0989242841
14/08/2025 

11:01:22

26/08/2025 

11:01:22

41
H24.180-

250814-4171
Đăng ký thành lập hộ kinh doanh TRẦN THỊ HÂN

thôn lễ Độ, Xã Phú Thái, 

Thành phố Hải Phòng, Việt 

Nam

0364834280
14/08/2025 

11:14:39

19/08/2025 

11:14:39

42
H24.180-

250814-4340

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

LÊ HUY HOÀNG

XÓM 3, THÔN QUỲNH 

KHÊ 2, Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt Nam

0985329184
14/08/2025 

11:24:11

15/08/2025 

11:24:11

43
H24.180-

250814-4419
Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân NGUYỄN THANH HẢI

, Xã Phú Thái, Thành phố 

Hải Phòng, Việt Nam
0987816408

14/08/2025 

11:30:05

18/08/2025 

07:30:05

44
H24.180-

250814-5474

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn 

bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm 

chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không 

thể ký, không thể điểm chỉ được)

DƯƠNG VĂN QUẢNG

XÓM 5, THÔN THIỆN 

ĐÁP, Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt Nam

0342393109
14/08/2025 

13:49:14

15/08/2025 

13:49:14

45
H24.180-

250814-5493

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

NGUYỄN PHÚC HÙNG

Bãi Mạc, Xã Phú Thái, 

Thành phố Hải Phòng, Việt 

Nam

0973622754
14/08/2025 

13:50:22

15/08/2025 

13:50:22

46
H24.180-

250814-5597

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

NGUYỄN VĂN TIẾN

XÓM 4, THÔN THIỆN 

ĐÁP, Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt Nam

0899269765
14/08/2025 

13:57:36

15/08/2025 

13:57:36

47
H24.180-

250814-5685
Đăng ký lại khai tử NGUYỄN THỊ THÀNH

SỐ NHÀ 2, NGÕ 21, PHỐ 

HỒNG THÁI, KHU AN 

THÁI, Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt Nam

0379214091
14/08/2025 

14:02:20

21/08/2025 

14:02:20

48
H24.180-

250814-5747

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

PHẠM THỊ HỒNG NẾN

SỐ 02 NGÕ 83, ĐƯỜNG 

TRẦN HƯNG ĐẠO, KHU 

ĐỒNG VĂN, Xã Phú Thái, 

Thành phố Hải Phòng, Việt 

Nam

0968629259
14/08/2025 

14:06:04

15/08/2025 

14:06:04

49
H24.180-

250814-5813

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn 

bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm 

chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không 

thể ký, không thể điểm chỉ được)

NGUYỄN DUY HÙNG

XÓM 3, THÔN QUỲNH 

KHÊ 2, Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt Nam

0862417481
14/08/2025 

14:10:06

15/08/2025 

14:10:06

50
H24.180-

250814-5929
Cấp bản sao Trích lục hộ tịch TRẦN THỊ THÚY

, Xã Phú Thái, Thành phố 

Hải Phòng, Việt Nam
0975512398

14/08/2025 

14:18:16

15/08/2025 

14:18:16

51
H24.180-

250814-6002
Cấp bản sao Trích lục hộ tịch TRẦN THỊ THÚY

, Xã Phú Thái, Thành phố 

Hải Phòng, Việt Nam
0975512398

14/08/2025 

14:23:04

15/08/2025 

14:23:04

52
H24.180-

250814-6071

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn 

bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm 

chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không 

thể ký, không thể điểm chỉ được)

NGUYỄN NGỌC THỦY

THÔN QUYẾT THẮNG, 

Xã Phú Thái, Thành phố 

Hải Phòng, Việt Nam

0974676082
14/08/2025 

14:26:31

15/08/2025 

14:26:31



53
H24.180-

250814-6190
Cấp bản sao Trích lục hộ tịch Trần Văn Hân

Thôn Quang Khải, Xã Phú 

Thái, Thành phố Hải Phòng, 

Việt Nam

0964318599
14/08/2025 

14:33:34

15/08/2025 

14:33:34

54
H24.180-

250814-6407

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn 

bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm 

chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không 

thể ký, không thể điểm chỉ được)

TRỊNH VĂN HÙNG

SỐ 01/20, PHỐ ĐỒNG 

TÂM, KHU ĐỒNG VĂN, 

Xã Phú Thái, Thành phố 

Hải Phòng, Việt Nam

0904499368
14/08/2025 

14:46:16

15/08/2025 

14:46:16

55
H24.180-

250814-6441

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

DƯƠNG THỊ THU 

UYÊN

THÔN LỄ ĐỘ, Xã Phú 

Thái, Thành phố Hải Phòng, 

Việt Nam

0368602591
14/08/2025 

14:48:40

15/08/2025 

14:48:40

56
H24.180-

250814-6494
Cấp bản sao Trích lục hộ tịch PHẠM THỊ TUYẾN

THÔN CỔ PHỤC NAM, 

Xã Phú Thái, Thành phố 

Hải Phòng, Việt Nam

0852332126
14/08/2025 

14:51:13

15/08/2025 

14:51:13

57
H24.180-

250814-6534

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn 

bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm 

chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không 

thể ký, không thể điểm chỉ được)

NGUYỄN NAM PHONG

SỐ 2 NGÕ 83, ĐƯỜNG 

TRẦN HƯNG ĐẠO, KHU 

ĐỒNG VĂN, Xã Phú Thái, 

Thành phố Hải Phòng, Việt 

Nam

0868925869
14/08/2025 

14:53:23

15/08/2025 

14:53:23

58
H24.180-

250814-6735

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn 

bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm 

chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không 

thể ký, không thể điểm chỉ được)

HOÀNG THỊ THẬP

THÔN PHAN CHI, Xã Phú 

Thái, Thành phố Hải Phòng, 

Việt Nam

0349647146
14/08/2025 

15:02:57

18/08/2025 

07:30:00

59
H24.180-

250814-7013
Đăng ký thành lập hộ kinh doanh NGUYỄN MINH HẢI

Thôn Quyết Thắng, Xã Phú 

Thái, Thành phố Hải Phòng, 

Việt Nam

0942433232
14/08/2025 

15:16:28

20/08/2025 

07:30:00

60
H24.180-

250814-7169

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

NGUYỄN VĂN THIỆP

THÔN CỔ PHỤC BẮC, Xã 

Phú Thái, Thành phố Hải 

Phòng, Việt Nam

0379789325
14/08/2025 

15:24:25

18/08/2025 

07:30:00

61
H24.180-

250814-7224

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn 

bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm 

chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không 

thể ký, không thể điểm chỉ được)

NGUYỄN VĂN THIỆP

THÔN CỔ PHỤC BẮC, Xã 

Phú Thái, Thành phố Hải 

Phòng, Việt Nam

0379789325
14/08/2025 

15:26:39

18/08/2025 

07:30:00

62
H24.180-

250814-7452

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

TRẦN NGỌC QUÝ

Thôn Đông Hoàng, Xã 

Đồng Châu, Tỉnh Hưng 

Yên, Việt Nam

0936734922
14/08/2025 

15:37:22

18/08/2025 

07:30:00

63
H24.180-

250814-7436
Thủ tục đăng ký khai sinh Phạm Văn Quyền

, Xã Phú Thái, Thành phố 

Hải Phòng, Việt Nam
0985748567

14/08/2025 

15:40:19

18/08/2025 

07:30:00

64
H24.180-

250814-7548

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

NGUYỄN THỊ THANH 

MAI

XÓM 4, THÔN THIỆN 

ĐÁP, Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt Nam

0966791246
14/08/2025 

15:42:26

18/08/2025 

07:30:00

65
H24.180-

250814-7555

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

PHẠM LƯƠNG HUY

THÔN DƯỠNG THÁI 

NAM, Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt Nam

0389309478
14/08/2025 

15:42:34

18/08/2025 

07:30:00



66
H24.180-

250814-7565

Đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp Giấy 

chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài 

sản gắn liền với đất lần đầu đối với hộ gia đình, cá 

nhân, cộng đồng dân cư, người gốc Việt Nam định 

cư ở nước ngoài

phạm thị hạnh

thôn Cống Khê, Xã Phú 

Thái, Thành phố Hải Phòng, 

Việt Nam

0357691608
14/08/2025 

15:43:50

01/09/2025 

07:30:00

67
H24.180-

250813-11419
Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân Đặng Thị Quyên

Xóm 1, thôn Quỳnh Khê 1, 

Xã Phú Thái, Thành phố 

Hải Phòng, Việt Nam

0865519316
14/08/2025 

15:46:42

18/08/2025 

10:16:42

68
H24.180-

250814-7801

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn 

bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm 

chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không 

thể ký, không thể điểm chỉ được)

NGUYỄN ĐỨC TÂM

SỐ 13 NGÕ 86, PHỐ 

HỒNG THÁI, KHU AN 

THÁI, Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt Nam

0364962098
14/08/2025 

15:55:02

18/08/2025 

07:30:00

69
H24.180-

250814-7912

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn 

bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm 

chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không 

thể ký, không thể điểm chỉ được)

TRẦN THỊ THƯ

THÔN HỮU CHUNG, Xã 

Nguyên Giáp, Thành phố 

Hải Phòng, Việt Nam

0328192516
14/08/2025 

16:00:26

18/08/2025 

07:30:00

70
H24.180-

250814-7944

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

NGUYỄN THỊ VÂN 

ANH

THÔN ĐỒNG MỸ, Xã Phú 

Thái, Thành phố Hải Phòng, 

Việt Nam

0829522336
14/08/2025 

16:02:10

18/08/2025 

07:30:00

71
H24.180-

250814-8005

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn 

bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm 

chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không 

thể ký, không thể điểm chỉ được)

NGUYỄN THỊ VÂN 

ANH

THÔN ĐỒNG MỸ, Xã Phú 

Thái, Thành phố Hải Phòng, 

Việt Nam

0829522336
14/08/2025 

16:05:01

18/08/2025 

07:30:00

72
H24.180-

250814-8082
Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân Nguyễn Văn Toàn

, Xã Phú Thái, Thành phố 

Hải Phòng, Việt Nam
0971257777

14/08/2025 

16:08:53

18/08/2025 

10:38:53

73
H24.180-

250814-8147

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

PHẠM THỊ THU HÀ

THÔN DƯỠNG THÁI 

TRUNG, Xã Phú Thái, 

Thành phố Hải Phòng, Việt 

Nam

0936598886
14/08/2025 

16:11:23

18/08/2025 

07:30:00

74
H24.180-

250814-8143
Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh Lê Thị Hằng

thôn Lương xá Nam, Xã Phú 

Thái, Thành phố Hải Phòng, 

Việt Nam

0973410660
14/08/2025 

16:11:38

20/08/2025 

07:30:00

75
H24.180-

250814-8145
Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân Cao Bá Chung

thôn Lương Xá Nam, Xã 

Phú Thái, Thành phố Hải 

Phòng, Việt Nam

0912301075
14/08/2025 

16:12:02

18/08/2025 

10:42:02

76
H24.180-

250814-8270

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

NGUYỄN THỊ DUYÊN

XÓM 16, THÔN THIÊN 

XUÂN, Xã An Thành, 

Thành phố Hải Phòng, Việt 

Nam

0383319709
14/08/2025 

16:17:49

18/08/2025 

07:30:00

77
H24.180-

250814-8443

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn 

bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm 

chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không 

thể ký, không thể điểm chỉ được)

TRẦN THỊ LIÊN

XÓM 2, THÔN QUỲNH 

KHÊ 2, Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt Nam

0886433888
14/08/2025 

16:26:13

18/08/2025 

07:30:00

78
H24.180-

250814-8519
Cấp bản sao Trích lục hộ tịch LÊ THỊ PHƯƠNG ANH

, Xã Phú Thái, Thành phố 

Hải Phòng, Việt Nam
0902025736

14/08/2025 

16:31:03

18/08/2025 

07:30:00



79
H24.180-

250814-8579

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn 

bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm 

chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không 

thể ký, không thể điểm chỉ được)

NGUYỄN VĂN DŨNG

XÓM 4, THÔN THIỆN 

ĐÁP, Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt Nam

0989479486
14/08/2025 

16:33:23

18/08/2025 

07:30:00

80
H24.180-

250814-8608
Cấp bản sao Trích lục hộ tịch LÊ ĐÌNH TUẤN

, Xã Phú Thái, Thành phố 

Hải Phòng, Việt Nam
0902025736

14/08/2025 

16:35:23

18/08/2025 

07:30:00

81
H24.180-

250814-8694
Cấp bản sao Trích lục hộ tịch PHẠM THỊ LIÊN

, Xã Phú Thái, Thành phố 

Hải Phòng, Việt Nam
0902025736

14/08/2025 

16:39:51

18/08/2025 

07:30:00

82
H24.180-

250814-8832

Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan 

đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở
PHẠM VĂN HƯNG

SỐ NHÀ 54 PHỐ THỐNG 

NHẤT, KHU TÂN PHÚ, 

Xã Phú Thái, Thành phố 

Hải Phòng, Việt Nam

0973229988
14/08/2025 

16:47:07

18/08/2025 

07:30:00

83
H24.180-

250814-9065

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn 

bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm 

chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không 

thể ký, không thể điểm chỉ được)

BÙI VĂN ĐỊNH

XÓM 7, THÔN PHƯƠNG 

DUỆ, Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt Nam

0982499490
14/08/2025 

17:04:07

18/08/2025 

07:30:00




